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BÁO CÁO

Thực trạng cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2016

 1. Tổng quan kết quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2016. 
 
1.1. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền:

 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành 21 Quyết định, 03 Chỉ thị, 03 văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức 04 đợt tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về lĩnh vực khoáng sản. Nội dung tập huấn, phổ biến, tuyên tuyền Luật Khoáng sản số 60/QH 12/2010 ngày 17/11/2010; Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước; Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Quyết định 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỷ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Ngoài ra, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh cũng đã tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản một cách sâu rộng, đã kịp thời góp phần nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý, hoạt động khai thác khoáng sản.

1.2. Công tác lập, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền đã được triển khai thực hiện đúng quy định của Luật Khoáng sản 2010. Từ năm 2011 đến 2016, UBND tỉnh phê duyệt và ban hành 03 Quyết định quy hoach và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 

- Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020, với tổng số 211 khu vực mỏ khoáng sản; 
          - Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020, với tổng số 148 khu vực mỏ khoáng sản;

          - Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025, với tổng số 167 khu vực mỏ khoáng sản. 


Quy hoạch khoáng sản sau khi được UBND tỉnh ban hành, đã thực hiện công bố trên các phương tiện thông tin như: Website Sở Tài nguyên và Môi trường, Website UBND tỉnh và được công khai tại bộ phận 1 cửa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh đã ra Thông báo về việc công bố quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình theo đúng quy định;
 1.3. Kết quả khoanh định về phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn:
 Căn cứ các tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Điều 12 Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, UBND tỉnh phê duyệt và ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012- 2015 với 159 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016- 2020, gồm: 120 khu vực, với tổng diện tích 824,24 ha; 

1.4. Kết quả phê duyệt kế hoạch đấu giá và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 
Thực hiện Luật khoáng sản 2010, về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 và Quyết định số 2122/QĐ- UBND ngày 07/8/2014 về việc phê duyệt phương án đấu giá và tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản đối với 04 khu vực cát, sỏi làm VLXD thông thường đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng thu về cho ngân sách nhà nước số tiền 2.272.500.000đồng. Năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 514/KH-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 về việc Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát, sỏi làm VLXD thông thường và đất san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; đã thực hiện đấu giá thành công 07 khu vực mỏ với tổng diện tích là 89,0 ha. Hiện tại, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đang tiến hành thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản, để có cơ sở nộp tiền trúng đấu giá theo quy định.
 1.5. Công tác tiếp nhận, thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản:
 Công tác tiếp nhận, thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản được thực hiện chặc chẽ, đúng quy định và theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản. Từ năm 2011 đến 2016, UBND tỉnh cấp 99 giấy phép thăm dò khoáng sản; 95 Quyết định phê duyệt trữ lượng; 161 giấy phép khai thác khoáng sản; 15 Quyết định đóng cửa mỏ; Thu hồi 06 giấy phép khai thác khoáng sản. Tính đến nay có 89 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đang còn hiệu lực.
1.6. Công tác phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò thuộc thẩm quyền: 
Từ năm 2011 đến 2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã Phê duyệt 89 báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, với tổng trữ lượng cấp 121+122 = 57.002.290m3. Trong đó, đá gồm 33 dự án, với tổng trữ lượng 47.718.903m3; cát gồm 46 dự án, với tổng trữ lượng 7.708.441m3; sét gạch ngói gồm 03 dự án, với tổng trữ lượng 401.903m3; đất san lấp gồm 03 dự án, với tổng trữ lượng 1.173.043m3; 

1.7. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý hoạt động khoáng sản: 

Đã được đặc biệt quan tâm, thường xuyên chủ động, phối hợp với các địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản. Từ năm 2011 đến 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức và phối hợp với các sở, ban, ngành ở địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành 13 cuộc kiểm tra, thanh tra công tác hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:
- Năm 2011: 3 cuộc (1 của thanh tra Bộ TN&MT, 1 của Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công thương chủ trì theo CV số 2066/VPCP-KTN ngày 05/4/2011 của Văn phòng chính phủ, 1 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh);

 
- Năm 2012: 2 cuộc kiểm tra (1của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, 1của Sở TN&MT); 

- Năm 2013: 4 cuộc (1 của Kiểm toán nhà nước, 1 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, 1 của  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 1 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Quảng Bình); 

- Năm 2014: 01 cuộc Thanh tra của Sở TN&MT; 

- Năm 2015: 01 cuộc Thanh tra của Sở TN&MT; 

- Năm 2016; 02 cuộc kiểm tra của Sở TN&MT. 

 
Kết quả thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm,  đã xử phạt vi phạm hành chính 87 trường hợp với số tiền trên 2 tỷ đồng, do vậy đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, đưa hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp, đúng luật định và hiệu quả.


1.8. Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác:  

UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác bảo vệ tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và được đưa vào trong các văn kiện đại hội của các cấp, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với địa phương kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động khai thác trái phép. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 03 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động khoáng sản trên địa bàn; 03 văn bản về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương kiểm tra, truy quét, xử lý hiệu quả tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

2. Rà soát, đánh giá về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn:


2.1. Thực trạng cơ cấu tổ chức, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở: 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và Sở Xây dựng phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trong thời gian qua chắt chẽ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, cụ thể như sau: 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công thương trong công tác khoanh định khu vực mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch phù hợp với khoảng cách an toàn nổ mìn, an toàn đối với các công trình hạ tầng liên quan; thẩm định đề án thăm dò và xét duyệt trữ lượng khoáng sản tỉnh Quảng Bình, thẩm đinh Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong việc cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản; quản lý khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản theo định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất khi cần thiết. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Sở Công thương thẩm định thiết kế khai thác mỏ, cấp giấy phép vật liệu nổ, an toàn lao động trong khai thác mỏ, quản lý việc tiêu thụ, xuất khẩu khoáng sản; Sở Xây dựng: Quản lý khoáng sản vật liệu xây dựng; lập quy hoạch về vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng  VLXD, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản VLXD; Sở Tài nguyên và Môi trường  thực hiện việc cấp giấy phép, gia hạn, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản...
2.2. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương: 
- Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương bao gồm: ở cấp tỉnh có Phòng Tài nguyên Khoáng sản trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, được biên chế 6 người, trong đó có 1 Trưởng phòng trình độ chuyên môn kỹ sư địa chất thăm dò, 2 Phó trưởng phòng, một trình độ chuyên môn kỹ sư địa vật lý địa chất, một kỹ sư quản lý đất đai và 3 chuyên viên, trình độ chuyên môn cử nhân địa chất, địa lý, ngoài ra còn có Thanh tra Sở; ở mỗi huyện, thị xã, thành phố có 01 Phòng Tài nguyên Môi trường, chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, tại các phòng cử cán bộ phụ trách lĩnh vực khoáng sản, hầu hết có trình độ chuyên môn về quản lý đất đai, môi trường, không có người có trình độ chuyên môn sâu về khoáng sản. 
- Những tồn tại, khó khăn hạn chế của đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản: Thiếu lực lượng nhất là thiếu cán bộ có nghiệp vụ chuyên môn sâu về lĩnh vực khoáng sản, đặc biệt là cấp huyên, thị, thành phố; cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành về khoáng sản.
3. Đề xuất, kiến nghị
- Việc khoanh định và công bố khu vực khoáng sản nhỏ lẻ, dựa trên tiêu chí quy định tại Khoản 1, Điều 27 Luật Khoáng sản 2010: “Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ là khu vực chỉ phù hợp với hình thức khai thác nhỏ được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá khoáng sản trong giai đoạn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hoặc kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. Hiện nay, công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, do đó việc áp dụng tiêu chí quy định tại Khoản 1, Điều 27 Luật Khoáng sản 2010 để khoanh định và công bố khu vực khoáng sản nhỏ lẻ không thực hiện được, gây khó khăn cho công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Vì vậy, đề nghị Chính phủ giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, mở nhiệm vụ điều tra địa chất về khoáng sản bằng vốn ngân sách nhà nước đối với các điểm khoáng sản nhỏ lẻ trên địa bàn, để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố khu vực khoáng sản nhỏ lẻ cho địa phương quản lý và cấp phép hoạt động nhằm phát triển nền kinh tế - xã hội. 
- Quy định về việc giải phóng mặt bằng đất cho hoạt động khoáng sản tại khu vực đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản.

- Quy định về tiêu chuẩn giám đốc điều hành mỏ đối với các mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác lộ thiên, không sử dụng vật liệu nổ theo hướng đơn giản, phù hợp với thực tế của địa phương. 


- Quy định rõ mức hỗ trợ và nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Khoáng sản 2010. Mức chi phí, phương tiện cho địa phương để thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. 
 
- Ban hành văn bản hướng dẫn Công tác kiểm kê, thống kê trữ lượng khai thác đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông.

           Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

	Nơi nhận:

 - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 - Tổng cục Địa chất và khoáng sản VN;

 - CT, các PCT UBND tỉnh;

 - Sở TN&MT;

 - CVP UBND tỉnh;

 - Lưu: VT, CVTNMT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Minh Ngân


BẢNG THỐNG KÊ CÁC QUY HOACH, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 (Từ 01/7/2011 đến 31/12/2016)
	Thứ

Tự
	Quy hoạch, điều chỉnh, 
bổ sung quy hoạch
	Năm phê duyệt
	Ghi chú

	1
	Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020.
	2011
	

	2
	Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020; 
	2013
	

	3
	Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025
	2015
	


BẢNG THỐNG KÊ NHÂN LỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN HIỆN NAY 

	Thứ

Tự
	Tên đơn vị
	Số người
	Ghi chú

	1
	                  Phòng khoáng sản
(Sở TNMT)
	6
	

	2
	Thanh tra
(Sở TNMT)
	       8
	

	3
	     Phòng Tài nguyên và Môi trường 

(Cấp huyện)
	       0
	Kiêm nhiệm
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